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    (Học sinh làm bài tập trên giấy và nộp cho GVBM khi trở lại trường học tập)
	


I.ÔN KIẾN THỨC – KỸ NĂNG 
1.Kiến thức: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
2.Kỹ năng: -Đọc – hiểu văn bản
                    -Viết đoạn văn nghị luận xã hội
                   - Viết bài văn nghị luận văn học
II. BÀI TẬP THỰC HÀNH
BÀI TẬP 1: 
   a/Vẽ sơ đồ tư duy về nhân vật Mị trong “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài
   b/ Vẽ sơ đồ tư duy về nhân vật A Phủ trong “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài
BÀI TẬP 2: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
NGỮ LIỆU 1: (Văn xuôi)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường gặp người cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của chúng ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thôi sợ hãi và thử nghe theo chính mình?
Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, ba tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản, cực kì ngắn gọn: “Trước hết, hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình”. Hãy tôn trọng bởi cuộc đời là muôn mặt, và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John Mason có viết một cuốn sách với tựa đề “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao”. (…) Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng.
(Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn… - Phạm Lữ Ân)
Câu 1 (0.5đ) Nêu nội dung của văn bản trên.
Câu 2 (0.5đ) Theo anh chị, thế nào là “nguyên bản”, “bản sao”?
Câu 3 (1.0đ) Vì sao tác giả cho rằng: “Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó”? 
Câu 4 (1.0đ) Trình bày một bài học thiết thực mà anh (chị) rút ra được cho mình từ câu chuyện trên? 
NGỮ LIỆU 2: (Thơ)

Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu
Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát
Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác
Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi
Người dạy ta nghèo ăn cháo ăn rau
Biết ăn ớt để đánh lừa cái lưỡi
Cái cuốc, con dao, đánh lừa cái tuổi
Chén rượu đánh lừa cơn mỏi, cơn đau
Con nộm nang tre đánh lừa cái chết
Đánh lừa cái rét là ăn miếng trầu
Đánh lừa thuồng luồng xăm mình xăm mặt
Đánh lừa thằng giặc là chuyện Trạng Quỳnh
Nhưng lạ lùng thay, nhân dân thông minh
Không hề lừa ta dù ca dao, cổ tích
Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời
Dẫu phải khi cay đắng dập vùi
Rằng cô Tấm cũng làm về hoàng hậu
Cây khế chua có đại bàng đến đậu
Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta
Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa
Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa
Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào
Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam ơi!...
(Trích Trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm)




Câu 1 (1.0đ): Nêu nội dung của đoạn thơ trên.
Câu 2 (1.0đ): Xác định 02 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên và nêu tác dụng của nó.
Câu 3 (1.0đ): Em hiểu thế nào về câu thơ: “Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa/ Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa”
Câu 4 (1.0đ): Trình bày một cái hay của đoạn thơ trên.

BÀI TẬP 3: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (khoảng 200 chữ)
Đề 1: (Nghị luận về tư tưởng, đạo lý)
Viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau: 
Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi giang (Khuyết danh)
Đề 2: (Nghị luận về hiện tượng xã hội, đời sống)
Viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề sau: 
Ngạn ngữ Anh có câu: Hãy chỉ cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết anh là người như thế nào. 
Điều này chứng tỏ, việc chọn bạn có ý nghĩa sâu sắc đến giá trị của bản thân mỗi con người.
Từ đó, anh chị hãy bình luận quan điểm chọn bạn mà chơi của thanh thiếu niên hiện nay.

BÀI TẬP 4: VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
Đề 1: Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ củaTô Hoài, người nông dân nghèo miền núi dẫu có bị bóc lột, đọa dày, vẫn tiềm ẩn sức sống mãnh liệt. 
Anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định trên qua nhân vật Mị. 
Đề 2: Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp tâm hồn của Mị trong đoạn văn sau. Từ đó, rút ra giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm. 
[bookmark: _GoBack] (…)
Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn, nếu không có bếp lửa sưởi kia thì Mị cũng đến chết héo. Mỗi đêm, Mị dậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng, không biết bao nhiêu lần.
Thường khi đến gà gáy, Mị dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu, các chị em trong nhà mới bắt đầu ra dóm lò bung ngô, nấu cháo lợn. Chỉ chợp mắt được từng lúc, Mị lại thức sưởi lửa suốt đêm. Mỗi đêm, nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt. Ngọn lửa sưởi bùng lên, cùng lúc ấy Mị cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng. Mới biết nó còn sống. Mấy đêm nay như thế. Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng chết đấy, cũng thế thôi. Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi, chỉ biết, chỉ còn ở với ngọn lửa. Có đêm A Sử chợt về, thấy Mị ngồi đấy, A Sử đánh Mị ngã ngay xuống cửa bếp. Nhưng đêm sau Mị vẫn ra sưởi như đêm trước.
Lúc ấy đã khuya. Trong nhà ngủ yên, thì Mị trở dậy thổi lửa. Ngọn lửa bập bùng sáng lên, Mị lé trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở, một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Mị chợt nhớ lại đêm năm trước, A Sử trói Mị, Mị cũng phải trói đứng thế kia. Nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết, nó bắt mình chết cũng thôi, nó đã bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác. Cơ chừng chỉ đêm mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt về trình ma rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi... Người kia việc gì mà phải chết thế. A Phủ... Mị phảng phất nghĩ như vậy.
Đám than đã vạc hẳn lửa. Mị không thổi, cũng không đứng lên. Mị nhớ lại đời mình, Mị lại tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng đã trốn được rồi, lúc ấy bố con Pá Tra sẽ bảo là Mị đã cởi trói cho nó, Mị liền phải trói thay vào đấy, Mị phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, trong tình cảnh này, làm sao Mị cũng không thấy sợ...
Lúc ấy, trong nhà đã tối bưng, Mị rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt, nhưng Mị tưởng như A Phủ biết có người bước lại... Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ cứ thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ thì Mị cũng hốt hoảng. Mị chỉ thì thào được một tiếng "Đi ngay..." rồi Mị nghẹn lại. A Phủ bỗng khuỵu xuống không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên, chạy.
Mị đứng lặng trong bóng tối.
Rồi Mị cũng vụt chạy ra. Trời tối lắm. Nhưng Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, đã lăn, chạy xuống tới lưng dốc, Mị thở trong hơi gió thốc lạnh buốt:
- A Phủ cho tôi đi.
A Phủ chưa kịp nói, Mị lại nói:
- Ở đây thì chết mất.
A Phủ chợt hiểu.
Người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình.
A Phủ nói: “Đi với tôi”. Và hai người lẳng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi.
(Trích: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)

III. BÀI TẬP DỰ ÁN: Học sinh hoàn thành bài tập Dự án
                              Nhóm GVBM khối 12: 1.Bùi Mỹ Hạnh 2. Trần Thanh Bình



